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[bookmark: _Toc225084431]I. THÔNG TIN CHUNG CỦA NHIỆM VỤ
1.1. Tên nhiệm vụ: Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.
1.2. Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Ngãi.
1.3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi.
1.4. Cơ quan phối hợp
- Sở Tài chính.
- Sở Xây dựng.
- Sở Công Thương.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Công an tỉnh.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
- Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi.
- Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.
- BQL KKT Dung Quất và các KCN tỉnh.
- UBND các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn.
- Các Sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan khác.
1.5. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh.
1.6. Thời gian thực hiện: 08 tháng. Hoàn thành trong năm 2026.
[bookmark: _Toc225084432]II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÍNH CẤP THIẾT CỦA NHIỆM VỤ
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- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13;
- Bộ luật hàng hải Việt Nam  số 95/2015/QH13;
- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;
- Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;
- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường;
- Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa;
- Chỉ thị số 41/CT-TTg ngày 01/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách tăng cường quản lý chất thải rắn;
- Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt điều chỉnh Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động Quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;
- Quyết định số 1316/QĐ-TTg ngày 22/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa ở Việt Nam;
- Thông tư số 41/2017/TT-BGTVT ngày 14/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quy định về quản lý thu gom và xử lý chất thải từ tàu thuyền trong vùng nước cảng biển;
- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
- Quyết định số 2395/QĐ-BTNMT ngày 28/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa và Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030;
- Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;
- Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030;
- Công văn số 2568/UBND-KTN ngày 21/05/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc225084434]2.2. Sự cần thiết của nhiệm vụ
Rác thải nhựa đại dương là một trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng, cấp bách và mang tính toàn cầu; đặc biệt tại các quốc gia có bờ biển dài và hoạt động khai thác thủy sản sôi nổi. Rác thải nhựa đại dương để lại nhiều hệ lụy đến kinh tế - xã hội và môi trường. 
Theo World Bank Group, tăng trưởng kinh tế và đô thị hóa với tốc độ nhanh cũng như thay đổi lối sống ở Việt Nam đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ô nhiễm nhựa. Ước tính có khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa được thải ra trên đất liền hàng năm ở Việt Nam. Ít nhất 10% trong số chất thải chưa được quản lý tốt này bị rò rỉ vào đường thủy, khiến Việt Nam trở thành 1 trong 5 nước gây ô nhiễm nhựa trên đại dương hàng đầu trên thế giới. Khối lượng rò rỉ có thể tăng gấp đôi vào năm 2030 theo kịch bản thông thường. Cũng theo World Bank Group, chất thải nhựa chiếm phần lớn lượng chất thải được tìm thấy ở các khu vực ven sông và ven biển, chiếm 94% tổng lượng rác thải và 71% trọng lượng. 10 loại nhựa phổ biến nhất chiếm hơn 80% tổng lượng rác thải nhựa rò rỉ vào đường thủy. Hơn 60% các loại rác thải nhựa là nhựa dùng một lần.
Tỉnh Quảng Ngãi có đường bờ biển dài hơn 130 km với địa hình đa dạng bao gồm các cửa sông lớn, vũng vịnh và hải đảo. Đặc điểm thủy văn của tỉnh đóng vai trò quyết định trong cơ chế vận chuyển rác thải nhựa từ đất liền ra đại dương. Hệ thống sông Trà Khúc, sông Vệ, sông Trà Bồng và sông Trà Câu tạo thành mạng lưới “huyết mạch” cuốn theo rác thải từ các vùng thượng nguồn, trung du, qua các khu đô thị đông đúc và đổ ra biển Đông.
Cơ cấu kinh tế của Quảng Ngãi với sự phát triển mạnh mẽ của công nghiệp, ngư nghiệp và du lịch đang tạo ra những dòng chất thải nhựa ngày càng đa dạng và phức tạp. Ở khu vực công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tập trung nhiều hoạt động lọc hóa dầu, sản xuất công nghiệp nặng và logistics với mật độ lao động lớn, kéo theo nguy cơ phát sinh rác thải nhựa công nghiệp cũng như rò rỉ hạt nhựa nguyên sinh (plastic pellets) trong quá trình sản xuất và vận chuyển; dù đã có yêu cầu tăng cường hạ tầng bảo vệ môi trường và quan trắc nước thải theo Công văn 2568/UBND-KTN[footnoteRef:1], nhưng số liệu cụ thể về rác thải nhựa rắn vẫn còn thiếu hụt.  [1:  Công văn số 2568/UBND – KTN ngày 21/05/2024 về việc đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi] 

Trong lĩnh vực ngư nghiệp và kinh tế biển, đội tàu đánh bắt xa bờ quy mô lớn khiến Quảng Ngãi phải đối mặt với lượng rác thải nhựa từ ngư cụ bị bỏ lại trên biển như lưới, phao xốp (ghost gear), cùng với thói quen xả thải sinh hoạt trực tiếp xuống biển của ngư dân trong các chuyến đánh bắt dài ngày, tạo nên nguồn ô nhiễm di động khó kiểm soát. Song song với đó, sự phát triển du lịch biển đảo tại Lý Sơn, Mỹ Khê, Sa Huỳnh làm gia tăng tiêu thụ nhựa dùng một lần, gây áp lực lớn lên môi trường, đặc biệt là tại Khu bảo tồn biển Lý Sơn và các rạn san hô, đe dọa đa dạng sinh học và giá trị du lịch của địa phương.
Tại khu vực cửa biển Sa Cần (xã Bình Sơn), nơi sông Trà Bồng đổ ra biển, tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành vấn đề nhức nhối, bờ biển khu vực này thường xuyên bị bao phủ bởi rác thải sinh hoạt, ngư cụ hỏng và rác thải nhựa trôi nổi. Điều này minh chứng cho mối liên hệ mật thiết giữa quản lý rác thải trên lưu vực sông và ô nhiễm biển. Rác thải tại Sa Cần không chỉ phát sinh tại chỗ mà là sự tích tụ của cả một lưu vực rộng lớn, bao gồm cả rác từ thượng nguồn trôi về và rác từ ngoài khơi bị sóng đánh vào.
Tại Khu Bảo tồn Biển Lý Sơn, các khảo sát trong giai đoạn 2020-2021 cho thấy mức độ ô nhiễm nhựa ở mức rất cao. Trong tổng số hơn 165.000 mảnh rác thu gom được tại các bãi biển, rác thải nhựa chiếm tới 91,9% về số lượng, với mật độ trung bình hơn 58 mảnh nhựa trên mỗi mét chiều dài bãi biển. Tuy nhiên, xét về khối lượng, nhựa chỉ chiếm khoảng 58%, phản ánh đặc điểm chủ yếu là các mảnh nhựa nhỏ, mỏng và nhẹ như túi ni-lông, bao bì thực phẩm và mảnh xốp vỡ. Những loại rác này dễ bị gió và sóng cuốn trôi, phân rã thành vi nhựa và xâm nhập vào chuỗi thức ăn của hệ sinh thái biển. Về thành phần, rác nhựa phổ biến tại Lý Sơn gồm polystyrene dạng xốp từ thùng bảo quản hải sản và hộp dùng một lần; ngư cụ thất lạc như lưới, dây thừng, phao xốp; cùng với túi ni-lông và màng bọc phát sinh từ sinh hoạt của người dân và khách du lịch.
Ở khu vực cửa sông Trà Khúc, các nghiên cứu cho thấy dòng sông đóng vai trò vận chuyển rác từ thượng nguồn và đô thị ra biển. Tại rừng ngập mặn ven sông - vốn hoạt động như một “bẫy rác tự nhiên” - mật độ rác nhựa buổi sáng cao hơn buổi chiều do tác động của thủy triều. Ngược lại, tại cửa sông, mật độ rác thấp hơn và giảm rõ rệt vào buổi chiều vì dòng chảy mạnh có xu hướng đẩy rác ra xa bờ. Thành phần rác tại đây phản ánh thói quen tiêu dùng trên đất liền, trong đó PET từ chai nước uống chiếm tỷ trọng lớn về khối lượng, còn polystyrene chiếm ưu thế về số lượng do khả năng nổi cao. Kích thước rác rất đa dạng, từ mảnh nhỏ 1 cm đến vật thể lớn trên 30 cm, cho thấy quá trình phân rã cơ học đang diễn ra mạnh mẽ tại vùng chuyển tiếp đất - nước này.
Nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề rác thải nhựa đại dương đối với việc phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường biển bền vững, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1746/QĐ-TTg ngày 04/12/2019 về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại dương đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 31/8/2020 về việc quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 – 2025 và gần đây nhất, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030.
Kế hoạch về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 đặt ra các mục tiêu đến năm 2030: giảm 70% lượng rác thải nhựa trên biển và đại dương; thu gom, xử lý 100% rác thải nhựa tại các bãi biển, khu du lịch biển, khu bảo tồn biển; 100% ngư cụ bị mất hoặc bỏ lại được thu gom; các khu du lịch ven biển, hải đảo không còn sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi ni lông khó phân hủy. Ngoài ra, tỉnh sẽ tổ chức tối thiểu hai đợt chiến dịch làm sạch biển mỗi năm; Khu bảo tồn biển Lý Sơn không còn rác thải nhựa; thực hiện quan trắc hàng năm để đánh giá hiện trạng rác thải nhựa đại dương tại một số cửa sông thuộc các xã, phường ven biển và tại đặc khu Lý Sơn.
Để đạt mục tiêu trên, tỉnh Quảng Ngãi sẽ tập trung thực hiện các nhóm nhiệm vụ: tuyên truyền nâng cao nhận thức, thu gom và xử lý rác nhựa, kiểm soát rác từ nguồn và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. Cụ thể, các chương trình truyền thông sẽ được triển khai sâu rộng đến cộng đồng, doanh nghiệp và du khách nhằm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Các địa phương ven biển sẽ tổ chức phong trào thu gom rác, bố trí điểm tập kết chất thải nhựa phù hợp, huy động sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Có chính sách khuyến khích áp dụng công nghệ xử lý, tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa. Đặc biệt, các mô hình “du lịch không rác nhựa” và “trường học giảm thiểu rác thải nhựa” sẽ được thí điểm tại một số khu vực ven biển và hải đảo.
Trong đó, có nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”. Vấn đề rác thải nhựa đại dương là vấn đề xuyên biên giới, khó kiểm soát. Nếu không có sự điều tra, thống kê để xác định tỷ trọng nguồn gốc (thượng nguồn, tại chỗ, hải lưu), các giải pháp làm sạch bãi biển chỉ mang tính chất đối phó tạm thời.
Nhằm cung cấp bức tranh chi tiết về thành phần, nguồn gốc, động thái vận chuyển và mức độ tích tụ của rác thải nhựa tại địa phương, tạo cơ sở khoa học quan trọng cho quá trình hoạch định chính sách phù hợp trong công tác bảo vệ môi trường trước những vấn đề rác thải nhựa, việc thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá hiện trạng các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi” là hết sức cần thiết.
[bookmark: _Toc225084435]III. MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ
[bookmark: _Toc225084436]3.1. Mục tiêu chung
Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá toàn diện các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền và từ các hoạt động trên biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; xác định các khu vực, điểm nóng phát sinh và tích tụ rác thải nhựa; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ nguồn thải, làm căn cứ khoa học và thực tiễn để đề xuất các giải pháp, lộ trình ưu tiên quản lý, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu quản lý rác thải nhựa đại dương của tỉnh đến năm 2030. 
[bookmark: _Toc225084437]3.2. Mục tiêu cụ thể
- Lập danh mục và phân loại các nhóm nguồn thải nhựa chính từ đất liền và từ các hoạt động trên biển, hải đảo theo loại hình, quy mô, vị trí và mức độ rủi ro đối với môi trường biển.
- Ước tính tải lượng phát sinh, tỷ lệ thu gom - xử lý, mức độ thất thoát rác thải nhựa ra sông, kênh, cửa sông, ven biển và biển đối với từng nhóm nguồn.
- Khoanh vùng, nhận diện các điểm nóng rác thải nhựa tại bãi biển, cửa sông, khu vực ven bờ và xung quanh đảo Lý Sơn và các khu vực nhạy cảm khác.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu số và hệ thống bản đồ/GIS về nguồn thải nhựa của tỉnh, bảo đảm khả năng tích hợp, chia sẻ với cơ sở dữ liệu nguồn thải ở cấp quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (may là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).
- Đề xuất các giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, kiểm soát và giảm thiểu nguồn thải nhựa, gắn với việc thực hiện Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh.
[bookmark: _Toc225084438]IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
[bookmark: _Toc225084439]4.1. Đối tượng của nhiệm vụ
Đối tượng của nhiệm vụ được mô tả tại Hình 1, theo đó:
- Nguồn thải nhựa trên đất liền: khu dân cư, đô thị ven biển; khu, điểm du lịch - dịch vụ ven biển; khu/cụm công nghiệp và KKT Dung Quất; chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; cảng cá, bến cá, cơ sở chế biến thủy sản.
- Nguồn thải nhựa trên biển và hải đảo: tàu cá, tàu du lịch, tàu dịch vụ; cơ sở nuôi trồng thủy sản biển; cơ sở du lịch - dịch vụ trên đảo; cộng đồng dân cư sinh sống trên đảo.
[bookmark: _Toc83806746][bookmark: _Toc86914641][bookmark: _Toc93314674][bookmark: _Toc93315824][bookmark: _Toc93316633][bookmark: _Toc99437718][bookmark: _Toc99457883][bookmark: _Toc101270870][bookmark: _Toc104190575][bookmark: _Toc223616065][bookmark: _Toc224545184][image: Diagram

Description automatically generated]
Hình 1. Sơ đồ nguồn, quá trình vận chuyển và tích tụ ra biển của các mảnh nhựa (Sources, pathways, and sinks of riverine plastic debris) (Hình vẽ được trình bày lại bởi PV Hieu từ (Ryan et al., 2009)).
[bookmark: _Toc225084440]4.2. Phạm vi thực hiện nhiệm vụ
[bookmark: _Toc277566433][bookmark: _Toc364239361][bookmark: _Toc494272841][bookmark: _Toc89007633][bookmark: _Toc99437701]4.2.1. Phạm vi không gian
Khu vực đất liền ven biển và ven các cửa sông chính thuộc xã/phường ven biển và đặc khu: Xã Bình Sơn, Xã Vạn Tường, Xã Đông Sơn, Xã Tịnh Khê, Xã An Phú, Xã Long Phụng, Xã Mỏ Cày, Xã Lân Phong, Phường Trà Câu, Phường Đức Phổ, Xã Khánh Cường, Phường Sa Huỳnh, Đặc khu Lý Sơn và vùng biển ven bờ tỉnh Quảng Ngãi.
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[bookmark: _Toc224545185]Hình 2. Các xã, phường ven biển và đặc khu của tỉnh Quảng Ngãi thuộc phạm vi của nhiệm vụ
4.2.1. Phạm vi thời gian
	- Phạm vi thời gian: Số liệu sẽ được thu thập, đánh giá trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến nay.
Thời gian thực hiện nhiệm vụ: 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ (dự kiến thực hiện hoàn thành trong năm 2026), trong đó:
- Thu thập, thống kê số liệu; lấy mẫu, phân tích rác thải nhựa: 03 tháng.
- Tổng hợp báo cáo, hội thảo, hoàn thiện báo cáo, nghiệm thu: 04 tháng.
[bookmark: _Toc225084441]V. NỘI DUNG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
[bookmark: nội_dung_1_rà_soát_tài_liệu_số_li_b9e47d]	5.1. Nội dung 1. Rà soát tài liệu, số liệu thứ cấp về rác thải nhựa, môi trường biển, nguồn thải và các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan trên địa bàn tỉnh; lập danh mục và tổng hợp các tập dữ liệu có thể kế thừa
a. Mục tiêu
Có được thông tin, số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, hoạt động phát sinh rác thải nhựa, các hoạt động quản lý, kiểm soát rác thải tại địa phương, phục vụ đánh giá tình hình phát sinh, hiện trạng quản lý rác thải; kế thừa dữ liệu đã có để tối ưu chi phí điều tra. 
b. Nhiệm vụ
- Thu thập thông tin, số liệu thứ cấp: 
+ Thông tin, dữ liệu về điều kiện tự nhiên của tỉnh Quảng Ngãi (địa hình, địa mạo, khí tượng, thủy hải văn, sóng, dòng chảy, thủy triều, các hiện tượng thời tiết đặc biệt) và tài nguyên thiên nhiên (tài nguyên sinh vật, hệ sinh thái, tài nguyên phi sinh vật, tài nguyên vị thế). 
+ Thông tin, dữ liệu về chất thải rắn sinh hoạt, chất thải công nghiệp, rác ven biển và rác đáy biển thu thập từ các chiến dịch thu gom; số liệu liên quan đến tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản và du lịch biển. 
+ Thông tin, dữ liệu về hiện trạng môi trường biển và hải đảo, rủi ro ô nhiễm, các sự cố môi trường và hiện trạng các nguồn thải.
+ Thông tin, dữ liệu về dân sinh, cơ sở hạ tầng, tình hình phát triển kinh tế - xã hội; các hoạt động kinh tế biển chủ yếu (vận tải biển, khai thác và nuôi trồng thủy hải sản, tìm kiếm - thăm dò - khai thác dầu khí, du lịch biển, công nghiệp quốc phòng biển); các quy hoạch ngành và quy hoạch sử dụng không gian biển tại các khu dân cư ven biển tỉnh Quảng Ngãi và đặc khu Lý Sơn. 
+ Thông tin, dữ liệu về rác thải nhựa trong khu vực điều tra, bao gồm các dự án, sáng kiến đang triển khai về quản lý rác thải và công tác quản lý, xử lý rác thải nhựa biển. 
- Thu thập bản đồ nền: Địa giới hành chính, sử dụng đất, phân vùng chức năng (KKT Dung Quất, cảng cá, khu du lịch…).
- Lập danh mục tài liệu, tập dữ liệu có thể tích hợp vào CSDL nguồn thải và báo cáo kết quả điều tra, thu thập thông tin.
c. Sản phẩm
- Báo cáo chuyên đề 1: “Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”.
- Danh mục văn bản, tài liệu, tập dữ liệu (kèm file mềm nếu có).
[bookmark: nội_dung_2_xây_dựng_bộ_chỉ_tiêu_b_48d92e]5.2. Nội dung 2: Xây dựng bộ chỉ tiêu điều tra, thống kê, phân loại và đánh giá nguồn thải nhựa; thiết kế bộ biểu mẫu, hướng dẫn điều tra và kế hoạch điều tra chi tiết; tổ chức điều tra thử và hiệu chỉnh
a. Mục tiêu
Thiết kế bộ chỉ tiêu, biểu mẫu và kế hoạch điều tra nguồn thải nhựa phù hợp khung quốc gia và điều kiện Quảng Ngãi. 
b. Nhiệm vụ
- Xây dựng bộ chỉ tiêu: nhận diện nguồn, lượng phát sinh, quản lý, rủi ro.
- Thiết kế bộ phiếu điều tra cho từng nhóm nguồn (hộ dân, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, tàu cá, lồng bè, cơ sở trên đảo…).
- Soạn hướng dẫn điều tra và kế hoạch điều tra chi tiết (địa bàn, tuyến, số phiếu, nhân lực, thời gian).
- Tổ chức điều tra thí điểm tại một xã, phường ven biển.
- Hiệu chỉnh chỉ tiêu, biểu mẫu, hướng dẫn.
c. Sản phẩm
- Bộ chỉ tiêu điều tra, thống kê, phân loại và đánh giá nguồn thải nhựa.
- Bộ biểu mẫu điều tra; sổ tay điều tra viên; kế hoạch điều tra chi tiết.
[bookmark: nội_dung_3_điều_tra_thống_kê_và_p_916c37]5.3. Nội dung 3. Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền trên địa bàn tỉnh (khu dân cư, đô thị ven biển, cơ sở du lịch -dịch vụ, chợ, cảng/bến cá, khu/cụm công nghiệp, KKT Dung Quất…)
a. Mục tiêu
Xác định và lượng hóa các nguồn thải nhựa từ đất liền có nguy cơ rò rỉ ra sông, cửa sông và biển; phân loại theo loại hình, quy mô, rủi ro.
b. Nhiệm vụ
- Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ các nguồn:
+ Lựa chọn địa bàn và mẫu điều tra tại khu đô ven biển, xã, phường ven biển, khu du lịch, chợ, cảng/bến cá, khu/cụm công nghiệp, KKT Dung Quất.
+ Điều tra tại khu dân cư, đô thị ven biển: phát sinh rác, tỷ lệ nhựa, phân loại tại nguồn, thói quen xả rác ra sông/biển, hệ thống thu gom.
+ Điều tra tại cơ sở du lịch - dịch vụ ven biển: lượng khách, phát sinh rác nhựa (đặc biệt nhựa dùng một lần), thực hành giảm thiểu, thu gom trên bãi biển.
+ Điều tra tại chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, cảng/bến cá: sử dụng túi ni-lông, bao bì nhựa, rác phát sinh, thu gom, rò rỉ; riêng cảng/bến cá ghi nhận rác ngư cụ, bao bì đá lạnh, sơ chế thủy sản. 
+ Điều tra tại khu/cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất – chế biến: rác nhựa trong CTNH/CTRCN, bao bì, phế liệu; hợp đồng thu gom, xử lý; điểm rò rỉ tiềm năng.
- Nhập liệu, kiểm tra chất lượng dữ liệu; phân loại sơ bộ nguồn thải theo loại hình, quy mô, rủi ro.
c. Sản phẩm
- Bộ phiếu điều tra đất liền; bộ dữ liệu điều tra đã nhập.
- Bảng thống kê nguồn thải nhựa đất liền theo xã/phường và nhóm nguồn.
- Danh mục nguồn thải nhựa từ đất liền đã phân loại.
- Báo cáo chuyên đề 2: “Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
[bookmark: nội_dung_4_điều_tra_thống_kê_và_p_ec7c10]5.4. Nội dung 4. Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa từ các hoạt động trên biển và hải đảo (tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, du lịch biển, cơ sở dịch vụ trên đảo, cộng đồng dân cư trên đảo)
a. Mục tiêu
Xác định và lượng hóa các nguồn thải nhựa từ hoạt động tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, du lịch biển và cộng đồng dân cư trên đảo; phân loại theo loại hình, quy mô, vị trí, rủi ro. 
b. Nhiệm vụ
- Điều tra trên tàu cá, tàu du lịch, tàu dịch vụ: phát sinh rác nhựa trên tàu, cách thức quản lý (lưu giữ, mang vào bờ, xả xuống biển), mức độ tuân thủ quy định; nhận thức về rác nhựa.
- Điều tra tại cơ sở nuôi trồng thủy sản: dùng phao xốp, lưới, thùng nhựa, bao bì; tuổi thọ, cách thải bỏ; khối lượng vật liệu nhựa hư hỏng, mất trôi.
- Điều tra cơ sở du lịch, dịch vụ trên đảo và ven biển: phát sinh rác nhựa, biện pháp giảm nhựa dùng một lần, tuyến đường rác từ đảo về đất liền.
- Điều tra cộng đồng dân cư trên đảo: phát sinh rác, thói quen xử lý, hạ tầng thu gom, trung chuyển, bãi rác tự phát, điểm rò rỉ ra biển. 
- Nhập liệu, phân loại nguồn thải trên biển – đảo theo loại hình, quy mô, tần suất, vị trí không gian.
c. Sản phẩm
- Bộ phiếu điều tra nguồn thải trên biển và hải đảo; bộ dữ liệu đã nhập.
- Bảng thống kê nguồn thải nhựa trên biển và hải đảo.
- Danh mục nguồn thải nhựa trên biển và hải đảo đã phân loại.
- Báo cáo chuyên đề 3: “Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”.
[bookmark: nội_dung_5_khảo_sát_thực_địa_đo_đ_ff6660]5.5. Nội dung 5: Khảo sát thực địa, thu gom, phân loại, đo đếm rác thải nhựa điển hình tại một số bãi biển, cửa sông, khu vực ven bờ, xung quanh đảo và các điểm nóng rác nhựa, nhằm kiểm chứng và bổ sung thông tin cho điều tra nguồn thải
a. Mục tiêu
Khảo sát thực địa hiện trạng rác nhựa tại bãi biển, cửa sông, vùng ven bờ, quanh đảo; làm cơ sở kiểm chứng kết quả điều tra nguồn thải.
b. Nhiệm vụ
- Thiết kế mạng lưới điểm/tuyến khảo sát tại các bãi biển chính, cửa sông, khu vực quanh đảo, bến cá, khu neo đậu tàu thuyền, theo các quy trình quan trắc rác thải nhựa bãi biển, trên biển và cửa sông ven biển đang áp dụng theo Dự thảo Thông tư quy định kỹ thuật về điều tra, đánh giá rác thải nhựa biển đang được Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thiện ban hành.
+ Điều tra, khảo sát rác nhựa tại bờ biển (biển Lý Sơn, biển Sa Huỳnh, biển Mỹ Khê, biển Dung Quất, biển Sa Cần, biển Khe Hai, biển Châu Tân và khu Ba Tân Gân (Ba Làng An)).
+ Điều tra, khảo sát rác nhựa trôi nổi trên biển.
+ Điều tra, khảo sát rác nhựa tại các cửa sông ven biển (Sa Cần, Sa Kỳ, Cổ Lũy (cửa Đại), cửa Lở, Mỹ Á và Sa Huỳnh).
- Phân loại rác nhựa theo nhóm vật phẩm, ước tính nguồn gốc; cân, đo, đếm để tính mật độ (kg/m, mảnh/m2).
- Lập bảng thống kê kết quả cho từng điểm/tuyến; đối chiếu với kết quả điều tra nguồn thải để suy luận nguồn gốc chính.
- Đánh giá hiện trạng rác thải nhựa, lượng rác thất thoát và phân bố rác thải nhựa tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.
c. Sản phẩm
- Biểu mẫu và nhật ký khảo sát, bộ ảnh minh họa.
- Bảng thống kê khối lượng, mật độ, thành phần rác nhựa tại các điểm/tuyến khảo sát.
- Nhận định sơ bộ về các điểm nóng tích tụ rác nhựa.
- Báo cáo chuyên đề 4: “Đánh giá hiện trạng rác thải nhựa, lượng rác thất thoát và phân bố rác thải nhựa tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi”.
[bookmark: nội_dung_6_xử_lý_số_liệu_xây_dựng_ce6199]5.6. Nội dung 6. Xử lý, tổng hợp số liệu điều tra và kết quả khảo sát; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ/GIS về nguồn thải nhựa trên địa bàn tỉnh; phân tích, phân hạng rủi ro các nguồn thải
a. Mục tiêu
[bookmark: fnref15][bookmark: fnref5_2]Xây dựng CSDL số về nguồn thải nhựa cấp tỉnh, có khả năng tích hợp với CSDL quốc gia về nguồn thải theo chỉ đạo tại Công văn 642/BTNMT-TCMT ngày 05/02/2021 của Bộ Tài nguyên và môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) về việc triển khai thực hiện Dự án điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải; xây dựng bản đồ nguồn thải và điểm nóng rác nhựa. 
b. Nhiệm vụ 
- Chuẩn hóa, tổng hợp dữ liệu điều tra và khảo sát: làm sạch dữ liệu, mã hóa loại nguồn, đơn vị, tọa độ, mã địa bàn.
[bookmark: fnref5_3][bookmark: fnref6_2]- Thiết kế cấu trúc CSDL nguồn thải nhựa cấp tỉnh trên cơ sở khung CSDL nguồn thải quốc gia (Quyết định 140/QĐ-TTg[footnoteRef:2]).  [2:  Quyết định số 140/QĐ-TTg ngày 26/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Dự án “Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải”] 

- Gắn tọa độ nguồn thải, điểm khảo sát, điểm nóng lên nền GIS; xây dựng các lớp thông tin: nguồn thải đất liền, nguồn thải biển - đảo, điểm nóng rác bờ biển, điểm nóng rác đáy biển…
- Áp dụng bộ tiêu chí rủi ro để phân hạng từng nguồn: rất cao, cao, trung bình, thấp; tổng hợp theo xã/phường và nhóm nguồn để xác định cụm nguồn thải ưu tiên.
c. Sản phẩm
- CSDL nguồn thải nhựa tỉnh Quảng Ngãi (file dữ liệu kèm mô tả cấu trúc).
- Bộ bản đồ/lớp GIS nguồn thải nhựa và điểm nóng rác nhựa.
- Báo cáo phân tích, phân hạng rủi ro nguồn thải nhựa.
[bookmark: nội_dung_7_đề_xuất_giải_pháp_và_l_cbe72f]5.7. Nội dung 7. Đề xuất các nhóm giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, giảm thiểu nguồn thải nhựa từ đất liền và trên biển/hải đảo, gắn với việc thực hiện Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương của tỉnh
a. Mục tiêu
[bookmark: fnref16][bookmark: fnref2_6]Xây dựng các giải pháp tổng hợp và lộ trình ưu tiên quản lý, giảm thiểu nguồn thải nhựa ra đại dương phù hợp mục tiêu Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 03/10/2025 của UBND tỉnh về quản lý rác thải nhựa đại dương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2026-2030. 
b. Nhiệm vụ
- Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá để xác định nhóm nguồn then chốt và khu vực trọng điểm.
- Đề xuất giải pháp theo nhóm nguồn trên đất liền: tăng phân loại tại nguồn, hạn chế nhựa dùng một lần, nâng cấp thu gom - vận chuyển - xử lý, kiểm soát đổ trộm, cải thiện bãi rác/bãi trung chuyển.
[bookmark: fnref14_1][bookmark: fnref13_1]- Đề xuất giải pháp theo nhóm nguồn trên biển và hải đảo: quy định không xả rác xuống biển, bắt buộc mang rác vào bờ; thiết lập điểm thu gom rác và ngư cụ hỏng; mô hình “cảng xanh - tàu sạch”, “biển/đảo không rác nhựa”. 
[bookmark: fnref7_3][bookmark: fnref11_2]- Đề xuất giải pháp kỹ thuật, mô hình thí điểm: thu gom - ép - trung chuyển rác từ đảo vào đất liền; thu gom rác trôi dạt, rác đáy biển; mô hình tái chế/đồng xử lý phù hợp điều kiện tỉnh. 
- Đề xuất giải pháp truyền thông, giáo dục cộng đồng và doanh nghiệp; gắn với các phong trào, chiến dịch thường niên, bảo đảm ít nhất 2 đợt/năm làm sạch bãi biển theo mục tiêu. 
- Xây dựng lộ trình 3-5-10 năm và đề xuất tích hợp kết quả nhiệm vụ vào việc cập nhật Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương của tỉnh giai đoạn tiếp theo.
c. Sản phẩm
- Báo cáo chuyên đề 5: “Đề xuất các giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, giảm thiểu nguồn thải nhựa từ đất liền và trên biển/hải đảo”.
5.8. Nội dung 8. Tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Tổ chức Hội thảo tham vấn ý kiến các chuyên gia và các bên liên quan để hoàn thiện báo cáo tổng kết nhiệm vụ.
- Số đại biểu tham dự: khoảng 40 đại biểu.
- Xây dựng Báo cáo: “Tổng hợp ý kiến Hội thảo tham vấn nhiệm vụ; đề xuất và kiến nghị”.
5.9. Nội dung 9. Nghiệm thu nhiệm vụ
Thành lập Hội đồng nghiệm thu và tổ chức thẩm định, đánh giá và nghiệm thu nhiệm vụ.
[bookmark: _Toc225084442]VI. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Các phương pháp thực hiện nhiệm vụ được thiết kế theo hướng kết hợp hài hòa giữa kế thừa số liệu sẵn có, điều tra thực địa, phân tích xử lý dữ liệu, ứng dụng công nghệ bản đồ/GIS và tham vấn các bên liên quan nhằm bảo đảm kết quả điều tra, đánh giá nguồn thải nhựa ở Quảng Ngãi vừa có cơ sở khoa học, vừa bám sát thực tiễn quản lý địa phương.
[bookmark: _Toc225084443]6.1. Phương pháp kế thừa và tổng hợp phân tích số liệu
Phương pháp này được sử dụng trước hết để rà soát tối đa các nguồn tài liệu hiện có liên quan đến rác thải nhựa, môi trường biển và các hoạt động kinh tế biển trên địa bàn tỉnh. Nhóm thực hiện sẽ thu thập và kế thừa hệ thống văn bản, báo cáo, số liệu từ các cơ quan quản lý nhà nước như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các phòng ban chuyên môn ở địa phương ven biển, hải đảo, cũng như các báo cáo chuyên đề, kết quả nghiên cứu, dự án do các tổ chức trong và ngoài nước triển khai trên địa bàn. Trên cơ sở đó, các tài liệu được phân loại theo chủ đề, đánh giá mức độ tin cậy, thống nhất đơn vị đo, không gian và thời gian, rồi tổng hợp, phân tích để vừa xây dựng dữ liệu nền về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, hiện trạng phát sinh và quản lý rác thải nhựa, vừa xác định những khoảng trống thông tin cần điều tra bổ sung, giúp tối ưu chi phí và khối lượng điều tra sơ cấp.
[bookmark: _Toc225084444]6.2. Phương pháp điều tra, khảo sát nguồn thải 
Phương pháp này được sử dụng trong hoạt động điều tra, khảo sát đối với người dân, cơ sở kinh doanh, cơ sở thu gom, tái chế và xử lý rác thải, thực hiện kết hợp trong quá trình khảo sát, thu mẫu và phân tích mẫu nhằm bổ sung dữ liệu đầu vào phục vụ đánh giá tổng lượng rác thải và rác thải nhựa phát sinh từ các nguồn khác nhau trên địa bàn khảo sát (Hình 3).
[image: A diagram of a diagram of a variety of objects
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[bookmark: _Toc130216460][bookmark: _Toc139620885][bookmark: _Toc223616068][bookmark: _Toc224545186]Hình 3. Tóm tắt các phương pháp điều tra, khảo sát, phân tích mẫu từ các nguồn phát sinh
[bookmark: _Toc225084445]6.3. Phương pháp điều tra rác thải nhựa trong môi trường biển 
Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa được triển khai nhằm thu thập trực tiếp số liệu về rác thải nhựa tại các bãi biển, cửa sông, khu vực ven bờ và xung quanh đảo, đóng vai trò kiểm chứng và bổ sung cho phần số liệu thứ cấp. Tại các điểm và tuyến khảo sát đại diện đã được lựa chọn, nhóm điều tra sẽ tiến hành quan sát, thu gom, phân loại rác thải nhựa theo nhóm vật phẩm, đồng thời đo đếm, cân khối lượng để tính toán mật độ rác theo chiều dài bờ hoặc diện tích bề mặt, bảo đảm tuân thủ các quy trình, chuẩn mực quan trắc rác thải nhựa bãi biển và môi trường nước biển đang được áp dụng (Hình 4). 
[image: A diagram of a beach
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[bookmark: _Toc141951544][bookmark: _Toc223616071][bookmark: _Toc224545187]Hình 4. Tóm tắt quy trình khảo sát rác thải trên bãi biển
Hoạt động khảo sát cũng được tổ chức tại khu vực cửa sông ven biển với việc kết hợp đo lưu lượng dòng chảy, ghi nhận thành phần - kích thước rác nhựa trong nước, qua đó làm rõ hơn mối liên hệ giữa nguồn thải trên đất liền, quá trình vận chuyển theo sông và mức độ tích tụ tại vùng cửa sông, bờ biển và vùng nước xung quanh đảo.

[bookmark: _Toc225084446]6.4. Phương pháp xử lý, phân tích số liệu   
Phương pháp xử lý và phân tích số liệu được áp dụng sau khi hoàn thành điều tra, khảo sát với mục tiêu chuyển khối dữ liệu thô thành các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ đánh giá, phân hạng nguồn thải. Nhóm thực hiện sẽ sử dụng các phần mềm thống kê và bảng tính để làm sạch dữ liệu, kiểm tra tính hợp lý, loại bỏ sai số, đồng thời chuẩn hóa mã nguồn, đơn vị, thời gian, không gian để có thể tổng hợp theo nhiều cấp độ quản lý khác nhau. Từ dữ liệu đầu vào đã chuẩn hóa, các chỉ tiêu đặc trưng về lượng phát sinh, tỷ lệ thu gom - xử lý, mức độ thất thoát rác thải nhựa ra môi trường và các tham số phản ánh rủi ro môi trường sẽ được tính toán, qua đó làm cơ sở để xếp hạng rủi ro các nhóm nguồn thải nhựa theo mức rất cao, cao, trung bình, thấp cho từng khu vực và loại hình hoạt động.
[bookmark: _Toc225084447]6.5. Phương pháp bản đồ và GIS
Phương pháp bản đồ (ứng dụng hệ thống thông tin địa lý - GIS) được sử dụng để trực quan hóa kết quả điều tra và phân tích, đồng thời hỗ trợ nhận diện các điểm nóng rác thải nhựa và cụm nguồn thải ưu tiên quản lý. Dữ liệu điều tra và khảo sát sau khi gắn tọa độ sẽ được đưa lên nền GIS cùng với các lớp bản đồ nền như địa giới hành chính, sử dụng đất, phân vùng chức năng, vị trí khu kinh tế, cảng cá, khu du lịch… nhằm xây dựng bộ bản đồ nguồn thải nhựa trên đất liền, trên biển - hải đảo và các điểm nóng rác bờ biển, đáy biển của tỉnh. Thông qua thao tác chồng chập các lớp thông tin về nguồn thải, đặc điểm môi trường và mức độ nhạy cảm, nhóm thực hiện có thể phân tích không gian để xác định khu vực hội tụ nhiều nguồn thải rủi ro cao, hỗ trợ đề xuất giải pháp quản lý có trọng tâm, trọng điểm.
[bookmark: _Toc225084448]6.6. Phương pháp tham vấn các nhà quản lý và các bên liên quan khác
Phương pháp tham vấn các nhà quản lý và các bên liên quan được triển khai xuyên suốt quá trình xây dựng giải pháp nhằm bảo đảm tính khả thi và sự đồng thuận khi áp dụng kết quả nhiệm vụ vào thực tiễn. Nhóm thực hiện sẽ tổ chức các cuộc tham vấn, hội thảo với sự tham gia của chuyên gia, cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, tổ chức xã hội và các đối tác quốc tế đang hoạt động trên địa bàn để trao đổi, góp ý về kết quả điều tra, phát hiện vấn đề và đề xuất giải pháp. Ý kiến thu nhận từ các bên này sẽ được tổng hợp, tiếp thu và hoàn thiện trong báo cáo, đặc biệt là phần giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, nhằm tạo cơ sở để tỉnh Quảng Ngãi có thể áp dụng thuận lợi vào quá trình triển khai Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương giai đoạn 2026-2030 và các giai đoạn tiếp theo.
[bookmark: _Toc225084449]VII. SẢN PHẨM CỦA NHIỆM VỤ




	[bookmark: _Toc225084450]STT
	Tên sản phẩm
	Số lượng
	Quy cách, chất lượng

	01
	Báo cáo tổng kết và Báo cáo tóm tắt nhiệm vụ Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi.
	05 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	02
	Báo cáo chuyên đề 1: “Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”.
	02 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	03
	Bộ chỉ tiêu điều tra, thống kê, phân loại và đánh giá nguồn thải nhựa; bộ biểu mẫu, hướng dẫn điều tra và kế hoạch điều tra chi tiết; tổ chức điều tra thử và hiệu chỉnh.
	02 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	04
	Báo cáo chuyên đề 2: “Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.
	02 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	05
	Báo cáo chuyên đề 3: “Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”.
	02 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	06
	Cơ sở dữ liệu nguồn thải nhựa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (dạng bảng và GIS).
	01 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	07
	Báo cáo chuyên đề 4: “Đánh giá hiện trạng rác thải nhựa, lượng rác thất thoát và phân bố rác thải nhựa tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi”.
	02 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	08
	Báo cáo chuyên đề 5: “Đề xuất các giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, giảm thiểu nguồn thải nhựa từ đất liền và trên biển/hải đảo”.
	02 bộ
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.

	09
	USB lưu toàn bộ dữ liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ.
	01 USB
	Theo các nội dung nêu trong đề cương này.



VIII. KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
[bookmark: _Toc223613201][bookmark: _Toc225084451]8.1. Kinh phí
1.799.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm chín mươi chín triệu đồng).
[bookmark: _Toc225084452]8.2. Nguồn vốn
Nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường của địa phương giao cho Sở Nông nghiệp và Môi trường tại Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 
(Dự toán chi tiết kinh phí thực hiện nhiệm vụ được trình bày ở phần Phụ lục kèm theo).
2




[bookmark: _Toc225084453]IX. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
Tiến độ thực hiện nhiệm vụ: 08 tháng. Hoàn thành trong năm 2026. Tiến độ cụ thể như sau: 
	STT
	Nội dung nhiệm vụ
	Năm 2026

	
	
	Quý I
	Quý II
	Quý III
	Quý IV

	1
	Xây dựng, trình phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ; tổ chức lựa chọn nhà thầu 
	
	
	
	

	2
	Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp về rác thải nhựa, môi trường biển, nguồn thải và các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan trên địa bàn tỉnh; lập danh mục và tổng hợp các tập dữ liệu có thể kế thừa
	
	
	
	

	3
	Xây dựng bộ chỉ tiêu điều tra, thống kê, phân loại và đánh giá nguồn thải nhựa; thiết kế bộ biểu mẫu, hướng dẫn điều tra và kế hoạch điều tra chi tiết; tổ chức điều tra thử và hiệu chỉnh
	
	
	
	

	4
	Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền trên địa bàn tỉnh
	
	
	
	

	5
	Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa từ các hoạt động trên biển và hải đảo
	
	
	
	

	6
	Khảo sát thực địa, thu gom, phân loại, đo đếm rác thải nhựa điển hình tại một số bãi biển, cửa sông, khu vực ven bờ, xung quanh đảo và các điểm nóng rác nhựa, nhằm kiểm chứng và bổ sung thông tin cho điều tra nguồn thải
	
	
	
	

	7
	Xử lý, tổng hợp số liệu điều tra và kết quả khảo sát; xây dựng cơ sở dữ liệu và bản đồ/GIS về nguồn thải nhựa trên địa bàn tỉnh; phân tích, phân hạng rủi ro các nguồn thải
	
	
	
	

	8
	Đề xuất các nhóm giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, giảm thiểu nguồn thải nhựa từ đất liền và trên biển/hải đảo, gắn với việc thực hiện Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương của tỉnh
	
	
	
	

	9
	Tổ chức Hội thảo tham vấn kết quả thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	

	10
	Thẩm định và nghiệm thu nhiệm vụ
	
	
	
	


























[bookmark: _Toc225084454]PHỤ LỤC
THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

DỰ TOÁN CHI TIẾT
Nhiệm vụ Điều tra, thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động                    trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi
(Đơn vị tính: đồng)
	STT
	Nội dung công việc
	ĐVT
	Khối lượng
	 Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	A
	CHI PHÍ DO NHÀ THẦU THỰC HIỆN (I+II)
	 
	 
	 
	1.611.596.800
	 

	I
	CHI PHÍ TRỰC TIẾP
	 
	 
	 
	1.465.088.000
	 

	1
	Nội dung 1. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp về rác thải nhựa, môi trường biển, nguồn thải và các chương trình, kế hoạch, dự án có liên quan trên địa bàn tỉnh; lập danh mục và tổng hợp các tập dữ liệu có thể kế thừa
	 
	 
	 
	115.784.580
	 

	-
	Điều tra, thu thập thông tin
	 
	 
	 
	75.402.280
	 

	+
	Thuê tàu, xe, vé máy bay (02 người)
	Vé
	4
	2.500.000
	10.000.000
	 

	+
	Công điều tra, khảo sát, thu thập, các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ nhiệm vụ (2 KS1 x 30 ngày)
	Công
	60
	259.038
	15.542.280
	Phụ lục 01

	+
	Khoán tiền thuê phòng ngủ (29 đêm x 2 người) 
	Ngày
	48
	300.000
	14.400.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	+
	Phụ cấp lưu trú ở các xã, phường ven biển (2 ngày/xã, phường x 12 xã, phường x 2 người)
	Ngày
	48
	150.000
	7.200.000
	

	+
	Phụ cấp lưu trú ở Lý Sơn (3 ngày x 2 người)
	Ngày/người
	6
	400.000
	2.400.000
	

	+
	Thuê xe đi điều tra, khảo sát, thu thập số liệu
	Ngày
	25
	1.000.000
	25.000.000
	Thanh toán theo thực tế

	+
	Vé tàu: Cảng Sa Kỳ - Lý Sơn: 02 vé x 225.000/vé = 450.000đ; Lý Sơn - Cảng Sa Kỳ: 02 vé x 205.000/vé = 410.000đ
	 
	 
	860.000
	860.000
	

	-
	Xây dựng Báo cáo chuyên đề 1: “Điều tra, thu thập các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ thống kê, phân loại, đánh giá các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền, từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”
	Công nhóm 1
	20
	2.019.115
	40.382.300
	Phụ lục 02

	2
	Nội dung 2. Xây dựng bộ chỉ tiêu điều tra, thống kê, phân loại và đánh giá nguồn thải nhựa; thiết kế bộ biểu mẫu, hướng dẫn điều tra và kế hoạch điều tra chi tiết; tổ chức điều tra thử và hiệu chỉnh
	 
	 
	 
	48.458.760
	 

	-
	Xây dựng bộ chỉ tiêu: nhận diện nguồn, lượng phát sinh, quản lý, rủi ro
	Công nhóm 1
	10
	2.019.115
	20.191.150
	Phụ lục 02

	-
	Thiết kế bộ phiếu điều tra cho từng nhóm nguồn 
	 
	 
	 
	8.076.460
	 

	+
	Phiếu điều tra cho hộ dân
	Công nhóm 1
	1
	2.019.115
	2.019.115
	Phụ lục 02

	+
	Phiếu điều tra cho cơ sở du lịch, kinh doanh, dịch vụ
	Công nhóm 1
	1
	2.019.115
	2.019.115
	

	+
	Phiếu điều tra cho cơ sở sản xuất
	Công nhóm 1
	1
	2.019.115
	2.019.115
	

	+
	Phiếu điều tra cho cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Công nhóm 1
	1
	2.019.115
	2.019.115
	

	-
	Soạn hướng dẫn điều tra (sổ tay điều tra viên) và kế hoạch điều tra chi tiết (địa bàn, tuyến, số phiếu, nhân lực, thời gian).
	Công nhóm 1
	5
	2.019.115
	10.095.575
	Phụ lục 02

	-
	Tổ chức điều tranguồn thải tại các xã, phường ven biển và đặc khu Lý Sơn
	 
	 
	 
	139.096.990
	 

	+
	Công điều tra, khảo sát (2 ngày/xã x 13 xã)
	Công nhóm 1
	26
	2.019.115
	52.496.990
	Phụ lục 02

	+
	Khoán tiền thuê phòng ngủ (1 đêm/xã x 13 xã x 6 người)
	Đêm
	78
	300.000
	23.400.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	+
	Phụ cấp lưu trú (2 ngày/xã x 12 xã x 6 người)
	Ngày
	216
	150.000
	32.400.000
	

	+
	Phụ cấp lưu trú ở Lý Sơn (2 ngày x 6 người)
	Ngày
	12
	400.000
	4.800.000
	 

	+
	Thuê xe đi điều tra, khảo sát (2 ngày/xã x 13 xã)
	Ngày
	26
	1.000.000
	26.000.000
	Thanh toán theo thực tế

	-
	Hiệu chỉnh chỉ tiêu, biểu mẫu, hướng dẫn
	Công nhóm 1
	5
	2.019.115
	10.095.575
	Phụ lục 02

	3
	Nội dung 3. Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền trên địa bàn tỉnh 
	 
	 
	 
	141.120.200
	 

	-
	Điều tra tại khu đô ven biển, xã, phường ven biển, khu du lịch, chợ, cảng/bến cá, khu/cụm công nghiệp, KKT Dung Quất
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 02

	-
	Điều tra tại khu dân cư, đô thị ven biển
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Điều tra tại cơ sở du lịch - dịch vụ ven biển
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Điều tra tại chợ, siêu thị, TTTM, cảng/bến cá
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Điều tra tại khu/cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất – chế biến
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Nhập liệu, kiểm tra chất lượng dữ liệu; phân loại sơ bộ nguồn thải theo loại hình, quy mô, rủi ro và xây dựng Báo cáo chuyên đề 2: “Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa phát sinh từ đất liền trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
	Công nhóm 1
	10
	2.019.115
	20.191.150
	

	4
	Nội dung 4. Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa từ các hoạt động trên biển và hải đảo 
	 
	 
	 
	116.934.390
	 

	-
	Điều tra trên tàu cá, tàu du lịch, tàu dịch vụ
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 02

	-
	Điều tra tại cơ sở nuôi trồng thủy sản
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Điều tra cơ sở du lịch, dịch vụ trên đảo và ven biển
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Điều tra cộng đồng dân cư trên đảo
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	

	-
	Nhập liệu, phân loại nguồn thải trên biển – đảo theo loại hình, quy mô, tần suất, vị trí không gian và xây dựng Báo cáo chuyên đề 3: “Điều tra, thống kê, phân loại các nguồn thải nhựa từ các hoạt động trên biển và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi”
	Công nhóm 1
	10
	2.019.115
	20.191.150
	

	5
	Nội dung 5. Khảo sát thực địa, thu gom, phân loại, đo đếm rác thải nhựa điển hình tại một số bãi biển, cửa sông, khu vực ven bờ, xung quanh đảo và các điểm nóng rác nhựa, nhằm kiểm chứng và bổ sung thông tin cho điều tra nguồn thải
	 
	 
	 
	718.839.400
	 

	-
	Thiết kế mạng lưới điểm/tuyến khảo sát 
	Công nhóm 1
	8
	2.019.115
	16.152.920
	 

	-
	Điều tra, khảo sát rác nhựa tại bờ biển (8 bãi biển)
	 
	 
	 
	83.497.296
	 

	+
	Công điều tra, khảo sát (2 ngày/bãi biển x 8 bãi biển)
	Công nhóm 2
	16
	2.418.581
	38.697.296
	Phụ lục 02

	+
	Khoán tiền thuê phòng ngủ (1 đêm/bãi biển x 6 người)
	Đêm
	48
	300.000
	14.400.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	+
	Phụ cấp lưu trú (2 ngày/bãi biển x 8 bãi biển)
	Ngày
	96
	150.000
	14.400.000
	

	+
	Thuê xe đi điều tra, khảo sát (2 ngày/bãi biển x 8 bãi biển)
	Ngày
	16
	1.000.000
	16.000.000
	Thanh toán theo thực tế

	-
	Điều tra, khảo sát rác nhựa trôi nổi trên biển (6 mặt cắt)
	 
	 
	 
	129.222.972
	 

	+
	Công điều tra, khảo sát (2 ngày/mặt cắt x 6 mặt cắt))
	Công nhóm 2
	12
	2.418.581
	29.022.972
	Phụ lục 02

	+
	Khoán tiền thuê phòng ngủ (1 đêm/mặt cắt x 6 người x 6 mặt cắt)
	Đêm
	36
	150.000
	5.400.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	+
	Phụ cấp lưu trú (2 ngày/mặt cắt x 6 mặt cắt)
	Ngày
	72
	150.000
	10.800.000
	

	+
	Thuê thuyền khảo sát
	Ngày
	12
	7.000.000
	84.000.000
	Thanh toán theo thực tế

	-
	
	Điều tra, khảo sát rác nhựa tại các cửa sông ven biển (06 cửa sông)



	 
	 
	 
	465.780.402
	 

	+
	Công điều tra, khảo sát (7 ngày/cửa sông x 6 cửa sông))
	Công nhóm 2
	42
	2.418.581
	101.580.402
	Phụ lục 02

	+
	Khoán tiền thuê phòng ngủ (6 đêm/cửa sông x 6 người x 6 cửa sông)
	Đêm
	216
	150.000
	32.400.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	+
	Phụ cấp lưu trú  (7 ngày/cửa sông x 6 cửa sông)) x 6 người)
	Ngày
	252
	150.000
	37.800.000
	

	+
	Thuê thuyền khảo sát
	Ngày
	42
	7.000.000
	294.000.000
	Thanh toán theo thực tế

	-
	Xây dựng Báo cáo chuyên đề 4: “Đánh giá hiện trạng rác thải nhựa, lượng rác thất thoát và phân bố rác thải nhựa tại vùng biển tỉnh Quảng Ngãi”
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 02

	6
	Nội dung 6. Xử lý, tổng hợp số liệu điều tra và kết quả khảo sát; xây dựng cơ sở dữ liệu và sơ đồ về nguồn thải nhựa trên địa bàn tỉnh; phân tích, phân hạng rủi ro các nguồn thải
	 
	 
	 
	198.371.620
	 

	-
	Tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá để xác định nhóm nguồn then chốt và khu vực trọng điểm
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 02

	-
	Xây dựng cơ sở dữ liệu và sơ đồ về nguồn thải nhựa trên địa bàn tỉnh
	Cơ sở dữ liệu
	1
	150.000.000
	150.000.000
	 

	-
	Phân tích, phân hạng rủi ro các nguồn thải
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 02

	7
	Nội dung 7. Đề xuất các nhóm giải pháp và lộ trình ưu tiên quản lý, giảm thiểu nguồn thải nhựa từ đất liền và trên biển/hải đảo, gắn với việc thực hiện Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương của tỉnh
	 
	 
	 
	120.929.050
	 

	-
	Đề xuất giải pháp theo nhóm nguồn trên đất liền
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 04b

	-
	Đề xuất giải pháp theo nhóm nguồn trên biển
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 04b

	-
	Đề xuất giải pháp kỹ thuật, mô hình thí điểm
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 04b

	-
	Đề xuất giải pháp truyền thông, giáo dục cộng đồng và doanh nghiệp
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 04b

	-
	Xây dựng lộ trình 3-5-10 năm và đề xuất tích hợp kết quả nhiệm vụ vào việc cập nhật Kế hoạch quản lý rác thải nhựa đại dương của tỉnh giai đoạn tiếp theo
	Công nhóm 2
	10
	2.418.581
	24.185.810
	Phụ lục 04b

	8
	Nội dung 8. Xây dựng báo cáo tổng kết nhiệm vụ
	Báo cáo
	 
	5.000.000
	3.000.000
	QĐ 15/2018/QĐ-UBND

	9
	In ấn hồ sơ, sản phẩm cuối nhiệm vụ
	 
	 
	 
	1.650.000
	 

	-
	Báo cáo tổng kết nhiệm vụ (300 trang trắng đen x 500đ/tờ  + 30 tờ in màu x 6.000đ/tờ) 
	Báo cáo
	5
	330.000
	1.650.000
	Thanh toán theo thực tế

	II
	Chi phí quản lý chung 
	CP trực tiếp *10%
	 
	 
	146.508.800
	 

	B
	CHI PHÍ DO CƠ QUAN TỰ THỰC HIỆN
	 
	 
	 
	47.655.000
	 

	1
	Xét duyệt nhiệm vụ
	 
	 
	 
	7.925.000
	 

	-
	Chủ tịch hội đồng
	Người/buổi
	1
	500.000
	500.000
	TT 02/2017/TT-BTC

	-
	Ủy viên hội đồng, thư ký
	Người/buổi
	9
	300.000
	2.700.000
	

	-
	Nhận xét đánh giá của thành viên hội đồng
	Bài viết
	10
	300.000
	3.000.000
	

	-
	Đại biểu mời tham dự
	Người/buổi
	5
	150.000
	750.000
	

	-
	In ấn đề cương
	Tập
	15
	15.000
	225.000
	Thanh toán theo thực tế

	-
	Nước uống cho thành viên Hội đồng
	Người/buổi
	15
	50.000
	750.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	2
	Tổ chức hội thảo tham vấn
	 
	 
	 
	31.480.000
	 

	-
	Chủ trì hội thảo
	Buổi
	2
	500.000
	1.000.000
	TT 02/2017/TT-BTC

	-
	Thư ký hội thảo
	Buổi
	2
	300.000
	600.000
	

	-
	Bài tham luận của các đại biểu
	Bài viết
	5
	350.000
	1.750.000
	

	-
	Đại biểu tham dự (40 người/buổi x 1 buổi)
	Người/buổi
	80
	150.000
	12.000.000
	

	-
	Nước uống cho đại biểu (42 người x 01 người/buổi x 01 buổi)
	Người
	84
	50.000
	4.200.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	-
	Thuê hội trường, máy chiếu, trang trí tổ chức hội thảo (hoa)
	Ngày
	1
	5.000.000
	5.000.000
	Thanh toán theo thực tế

	-
	In ấn báo cáo phục vụ hội thảo (330 trang *500 đ/trang)
	Báo  cáo
	42
	165.000
	6.930.000
	

	3
	Nghiệm thu nhiệm vụ
	 
	 
	 
	8.250.000
	 

	-
	Chủ tịch hội đồng 
	Người/buổi
	1
	400.000
	400.000
	TT 02/2017/TT-BTC

	-
	Thành viên hội đồng, thư ký 
	Người/buổi
	14
	200.000
	2.800.000
	

	-
	Đại biểu tham dự (03 người/buổi x 1 buổi)
	Người/buổi
	5
	150.000
	750.000
	

	-
	Nước uống (12 người/buổi x 01 buổi)
	Người/buổi
	20
	50.000
	1.000.000
	NQ 15/2025/NQ-HĐND

	-
	In ấn báo cáo phục vụ nghiệm thu (330 trang *500 đ/trang)
	Quyển
	20
	165.000
	3.300.000
	Thanh toán theo thực tế

	C
	CHI PHÍ TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU
	 
	 
	 
	11.000.000
	 

	-
	Chi phí lập hồ sơ mời thầu
	 
	 
	 
	3.000.000
	Nghị định 24/2024/NĐ-CP

	-
	Chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu
	 
	 
	 
	2.000.000
	

	-
	Chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu
	 
	 
	 
	3.000.000
	

	-
	Chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu
	 
	 
	 
	3.000.000
	

	 
	Tổng (A+B+C)
	 
	 
	 
	1.670.251.800
	 

	 
	Thuế VAT 8%
	A*8%
	 
	 
	128.927.744
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	 
	 
	 
	1.799.179.544
	 

	 
	LÀM TRÒN
	 
	 
	 
	1.799.000.000
	 




Phụ lục 1
BẢNG TIỀN LƯƠNG
(Đơn vị tính: đồng)
	Stt
	Nhân lực
	Hệ số lương
	Lương cấp bậc
	Các khoản đóng góp (BHXH, BHYT, KPCĐ: 23%)
	Lương

	
	Bậc kỹ thuật
	
	
	
	1 ngày công 

	
	Lương cơ bản
	 
	2.340.000
	 
	 

	 
	 
	1
	2=1*2.340.000
	3=2*0,23
	4=(2+3)/26

	1
	KS 1/9
	2,34
	5.475.600
	1.259.388
	259.038

	2
	KS 2/9
	2,67
	6.247.800
	1.436.994
	295.569

	3
	KS 3/9
	3,00
	7.020.000
	1.614.600
	332.100

	4
	KS 4/9
	3,33
	7.792.200
	1.792.206
	368.631

	5
	KS 5/9
	3,66
	8.564.400
	1.969.812
	405.162

	6
	KS 6/9
	3,99
	9.336.600
	2.147.418
	441.693

	7
	KS 7/9
	4,32
	10.108.800
	2.325.024
	478.224

	8
	KS 8/9
	4,65
	10.881.000
	2.502.630
	514.755

	9
	KS 9/9
	4,98
	11.653.200
	2.680.236
	551.286

	10
	KS chính bậc1/8
	4,40
	10.296.000
	2.368.080
	487.080

	11
	KS chính bậc 2/8
	4,74
	11.091.600
	2.551.068
	524.718

	12
	KS chính bậc 3/8
	5,08
	11.887.200
	2.734.056
	562.356

	13
	KS chính bậc 4/8
	5,42
	12.682.800
	2.917.044
	599.994

	14
	KS chính bậc 5/8
	5,76
	13.478.400
	3.100.032
	637.632

	15
	KS chính bậc 6/8
	6,10
	14.274.000
	3.283.020
	675.270

	16
	KS chính bậc 7/8
	6,44
	15.069.600
	3.466.008
	712.908

	17
	KS chính bậc 8/8
	6,78
	15.865.200
	3.648.996
	750.546



Phụ lục 2. CÔNG NHÓM
	STT
	Chức danh/ nhiệm vụ
	Bậc lương/hệ số lương
	Lương cơ bản 
(đồng)
	Lương theo hệ số 
(1.000 đồng)
	Lương phụ (ngày nghỉ, lễ tết,…) (đồng)
	Bảo hiểm y tế/BHXH/
công đoàn 
(đồng)
	Lương thực tế (26 ngày/tháng) 
(đồng/ngày)
	Nhóm 1
	Nhóm 2
	Nhóm 3

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)=(3)*(4)
	(6)=(5)*11%
	(7)=(5)*23,5%
	(8)=(5)+6)/26
	 
	(10)
	(9)

	1
	NCV chính bậc 1/8
	4,4 - 1/8
	2.340.000
	10.296.000
	1.132.560
	2.419.560
	532.620
	 
	 
	1

	2
	NCV 6/9
	3,99 - 6/9
	2.340.000
	9.336.600
	1.027.026
	2.194.101
	482.990
	 
	1
	 

	3
	NCV 5/9
	3,66 - 4/9
	2.340.000
	8.564.400
	942.084
	2.012.634
	443.043
	1
	 
	2

	4
	NCV 4/9
	3,33 - 4/9
	2.340.000
	7.792.200
	857.142
	1.831.167
	403.097
	 
	3
	3

	5
	NCV 3/9
	3,00 - 3/9
	2.340.000
	7.020.000
	772.200
	1.649.700
	363.150
	1
	2
	 

	6
	NCV 2/9
	2.67
	2.340.000
	6.247.800
	687.258
	1.468.233
	323.204
	2
	 
	 

	7
	NCV 1/9
	2.34
	2.340.000
	5.475.600
	602.316
	1.286.766
	283.257
	2
	 
	 

	 
	Tổng số 
	[bookmark: _GoBack] 
	106363.6364
	212727.2727
	 
	 
	 
	6
	6
	6

	 
	Lương nhóm/ngày
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.019.115
	2.418.581
	2.627.997
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